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1 V04 Ngô Thu Thảo 9B 30/01/2003 Cự Khối 9 9.5 9.33 Nhất

2 V05 Đào Thị Thanh Thúy 9A 01/01/2003 Cự Khối 9 9 9.00 Nhất

3 V06 Mai Huyền Anh 9C 03/03/2003 Cự Khối 8.3 9.0 8.75 Nhì

4 V02 Dương Trà My 8B 21/06/2004 Cự Khối 7.8 9.0 8.58 Nhì

5 V01 Ngô Huyền Linh 9C 19/09/2003 Cự Khối 8.3 8.5 8.42 Ba

6 V03 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 9A 08/08/2003 Cự Khối 8.5 8.0 8.17 Ba

7 V15 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 8B 24/07/2004 Cự Khối 6.5 8.5 7.83 Ba

8 V14 Trần Bích Ngọc 9D 01/11/2003 Long Biên 5.0 9.0 7.67 KK

9 V12 Lê Ngọc Lan 9B 13/02/2003 Cự Khối 7.5 7.5 7.50 KK

10 V18 Đỗ Kiều Trang 9C 18/08/2003 Long Biên 3.5 9.5 7.50 KK

11 V07 Nguyễn Tuyết Anh 9D 07/10/2003 Long Biên 4.3 9.0 7.42 KK

12 V09 Thẩm Thu Hà 9D 04/09/2003 Long Biên 5.0 8.5 7.33

13 V17 Nguyễn Thị Phương Thảo 8C 12/08/2004 Giang Biên 7.5 7 7.17

14 V08 Thẩm Thùy Dương 8A 26/01/2004 Long Biên 2.3 9.0 6.75

15 V13 Nguyễn Thị Hà My 8C 28/09/2004 Giang Biên 6.3 5.5 5.75

16 V19 Phạm Thu Uyên 8A 10/02/2004 Long Biên 2 7.5 5.67

17 V16 Hoàng Phương Thảo 8A 06/08/2004 Long Biên 4 5.5 5.00

18 V11 Cam Ngọc Huyền 8C 06/12/2004 Giang Biên 6.0 4.0 4.67

19 V10 Ngô Văn Hải 8C 06/08/2004 Cự Khối -1.0 -1.0 -1.00
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